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Câu 1. (1 điểm) Cho ma trận

A =

2 m −1
1 m− 3 0
4 −1 2

 , B =

7 2 −2
0 1 1
4 5 −3

 .

Tìm m để ma trận A+ 3BT khả nghịch, trong đó BT là ma trận chuyển vị của ma trận B.

Câu 2. (1 điểm) Tìm hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình{
x+ 5y − 2z + 3t = 0

4x+ y − z + t = 0.

Câu 3. (1,5 điểm) Tìm k để phương trình

(5exy + x3)dx+ (kex + 3y + 1)dy = 0

là phương trình vi phân toàn phần. Giải phương trình vi phân trên với giá trị k vừa tìm được.
Câu 4. (1,5 điểm) Giải phương trình vi phân

x2y′′ − 6xy′ + 10y = 3x6 lnx.

Câu 5. (1,5 điểm) (Hệ lò xo/ khối lượng: chuyển động tự do có giảm sốc) Một vật có
khối lượng 4 kg kéo giãn một lò xo thêm 2, 45 m. Giả sử rằng một lực cản có độ lớn bằng 3 lần
vận tốc tức thời tại cùng thời điểm tác động lên hệ, xác định phương trình chuyển động của vật
nếu vật được thả ra từ vị trí 0, 5 m bên dưới vị trí cân bằng với vận tốc 1, 5 m/s hướng lên. Biết
gia tốc trọng trường g = 9, 8 m/s2.

Câu 6. (2,5 điểm)

a) Áp dụng phép biến đổi Laplace, tìm hàm f(t) thỏa phương trình

f(t) = 7 + sin 5t−
t∫

0

f(τ)et−τdτ.

b) Cho hàm E(t) tuần hoàn với chu kì T = 4 xác định bởi

E(t) =

{
1, 0 ≤ t < a

0, a ≤ t < 4

với a ∈ (0, 4). Biết L {E(t)} =
1

s(1 + e−2s)
, hãy tìm giá trị của a.
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Câu 7. (1 điểm) Dùng công thức Euler cải tiến với bước nhảy h = 0, 1 tính gần đúng giá trị
y(1, 7) của bài toán

y′ = x2y − 3
√
y, y(1) = 2.

. Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (Về kiến thức) Nội dung KT

[LO 1.1]: Áp dụng được các tính chất cơ bản của ma trận và định thức, giải
được hệ phương trình tuyến tính

Câu 1, 2

[LO 1.2]: Giải được phương trình vi phân Câu 3, 4, 5, 7

[LO 1.3, 2.3]: Áp dụng được phép biến đổi Laplace Câu 6

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025
Trưởng bộ môn toán
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